
 

 

UBND TỈNH HẬU GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:  Hậu Giang, ngày      tháng      năm 2024 

V/v cung cấp thông tin về 

kết quả xếp cấp chuyên môn 

kỹ thuật cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

 

 
 

Kính gửi: Bộ Y tế (qua Vụ Bảo hiểm y tế) 

 

Thực hiện Công văn số 8073/BYT-BH ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

Y tế về cung cấp thông tin về kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh.  

Sở Y tế xin cung cấp thông tin về kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh kèm theo mẫu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng chuyên môn; 

- Thanh tra Sở; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở khám chữa bệnh; 

- Lưu: VT, NVY, daoph. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Giang 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾT QUẢ XẾP CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 

Tỉnh Hậu Giang 

Bảng 1: Cơ sở KBCB công lập 

(Kèm theo Công văn số          /SYT-NVY ngày     tháng    năm 2024) 

STT Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Điểm 

chấm 

Cấp cơ 

bản 

Hạng bệnh 

viện đã xếp 

trước 

1/1/2025 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

1/1/2025 

1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang 
46 

Cơ bản 
II Tỉnh  

2. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang 44 Cơ bản II Tỉnh  

3. Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang 45 Cơ bản II Tỉnh  

4. Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang 32 Cơ bản III Tỉnh  

5. Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy 49 Cơ bản II Huyện  

6. Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ 46 Cơ bản II Huyện  

7. Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy tỉnh  45 Cơ bản III Huyện  

8. Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ  20 Cơ bản III Huyện  

9. Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp  46 Cơ bản III Huyện  

10. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành  
 

46 

Cơ bản III Huyện  

11. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A  
45 Cơ bản III Huyện  



 

 

STT Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Điểm 

chấm 

Cấp cơ 

bản 

Hạng bệnh 

viện đã xếp 

trước 

1/1/2025 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

1/1/2025 

12. Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy 
20 Ban đầu III Huyện 

13. 
Phòng khám Đa khoa thuộc Trung tâm Y tế thành phố Vị  

Thanh 

20 Ban đầu Chưa xếp 

hạng 

Huyện 

14. 

Phòng khám Điều trị HIV/AIDS thuộc Khoa Phòng chống 

HIV/AIDS thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang 

(CDC) 

20 Ban đầu Chưa xếp 

hạng 

Tỉnh  

 

Bảng 2: Cơ sở KBCB tư nhân 

(Kèm theo Công văn số          /SYT-NVY ngày     tháng    năm 2024) 

STT Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Điểm 

chấm 

Cấp cơ 

bản 

Hạng bệnh 

viện đã xếp 

trước 

1/1/2025 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

1/1/2025 

1. Bệnh viện Đa khoa Số 10 36 Cơ bản III Huyện  

2. Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản 48 Cơ bản III Huyện  

3. Cơ sở Y tế Công ty Lạc Tỷ II 

15 Ban đầu Tương 

đương hạng 

3 

Huyện 



 

 

STT Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Điểm 

chấm 

Cấp cơ 

bản 

Hạng bệnh 

viện đã xếp 

trước 

1/1/2025 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

1/1/2025 

4. Phòng khám Đa khoa Thiên Tâm 

12 Ban đầu Tương 

đương hạng 

3 

Huyện 

5. Phòng khám Đa khoa Care Medic Cần Thơ 

13 Ban đầu Tương 

đương hạng 

3 

Huyện 

6. Phòng khám Đa khoa Tâm An 

18 Ban đầu Tương 

đương hạng 

3 

Huyện 
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